
PHỤ LỤC 2 
BẢNG KIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

(BV xây dựng dựa theo nội dung của Thông tư số 13/2025/TT-BYT ​
ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế) 

TT Nội dung 
Đánh giá 

Có 
Khôn

g 

1 

Hồ sơ bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án quy định tại khoản 17 
Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh được lập, cập nhật, hiển thị, 
ký, lưu trữ, quản lý, sử dụng và khai thác bằng phương tiện điện 
tử (Khoản 1, Điều 1)  

x  

2 

Việc lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy 
định tại Chương X Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 
12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 2, Điều 1)  

x  

3 

Kết nối thông tin của hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá 
nhân của công dân Việt Nam và người nước ngoài đã được cấp 
tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật về căn cước 
(Khoản 3, Điều 1)  

x  

4 

Tuân thủ các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dữ 
liệu, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, 
lưu trữ dữ liệu; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu 
điện tử của cơ quan nhà nước (Khoản 4, Điều 1) 

x  

5 

Có hạ tầng công nghệ thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
tối thiểu gồm máy trạm; hạ tầng kết nối mạng; máy chủ; giải 
pháp hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu (bao gồm cả lưu trữ dự phòng); 
có các thiết bị, giải pháp về bảo mật thông tin và các thiết bị có 
liên quan khác (Khoản 1, Điều 2) 

x  

6 
Có các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, 
chữa bệnh để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (Khoản 2, Điều 2) 

x  

7 
Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về công 
nghệ thông tin (Khoản 3, Điều 2) 

x  

https://docs.google.com/document/d/1zkM_EhDTUoX-PMvVF_A7szWYGnQB_Cic/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zkM_EhDTUoX-PMvVF_A7szWYGnQB_Cic/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
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TT Nội dung 
Đánh giá 

Có 
Khôn

g 

8 

Sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất trên 
hồ sơ bệnh án điện tử khi cần thiết để tham khảo, đối chiếu, khai 
thác, sử dụng trong công tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên 
cứu khoa học và quản lý y tế (Khoản 4, Điều 2) 

x  

9 

Nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh 
ký hoặc xác nhận điện tử nội dung liên quan trong hồ sơ bệnh án 
điện tử theo một trong các hình thức sau: Sử dụng chữ ký điện tử 
hợp pháp; Sử dụng các kỹ thuật sinh trắc học; Sử dụng các hình 
thức xác nhận bằng phương tiện điện tử khác theo quy định tại 
khoản 4 Điều 22 của Luật Giao dịch điện tử (Khoản 1, Điều 3) 

x  

​  

Số tiêu chí đạt: 9/9. 
Nhận xét, kết luận sau đánh giá: Qua rà soát đối chiếu với các yêu cầu của 
Thông tư 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau 
đánh giá Đơn vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thông tư và đủ điều kiện để 
triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy tại Đơn 
vị. 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT  
CÁC TIÊU CHÍ THEO THÔNG TƯ 13/2025/TT-BYT NGÀY 06/06/2025  

 
1.​Hồ sơ bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án quy định tại khoản 17 Điều 2 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được lập, cập nhật, hiển thị, ký, lưu trữ, quản 
lý, sử dụng và khai thác bằng phương tiện điện tử (Khoản 1, Điều 1)  

- Yêu cầu: Hồ sơ bệnh án điện tử chữa bệnh được lập, cập nhật, hiển thị, 
ký, lưu trữ, quản lý, sử dụng và khai thác bằng phương tiện điện tử 

- Đáp ứng của phần mềm: đáp ứng. 

 

 



4 
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2.​Việc lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định tại 
Chương X Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 
2, Điều 1)  

- Yêu cầu: Hồ sơ bệnh án điện tử ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như 
Hồ sơ bệnh án giấy đầy đủ các phân hệ theo quy định của thông tư 
32/2023/TT-BYT 

- Đáp ứng của phần mềm: đáp ứng 
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3.​Kết nối thông tin của hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân 
của công dân Việt Nam và người nước ngoài đã được cấp tài khoản định 
danh điện tử theo quy định pháp luật về căn cước (Khoản 3, Điều 1)  

-    Bệnh viện chuẩn hóa thông tin định danh người bệnh, nâng cấp hệ 
thống phần mềm kết nối hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân để phần 
mềm HIS của các bệnh viện lấy thông tin định danh người bệnh trong hồ sơ 
BAĐT, đảm bảo bảo mật dữ liệu, liên thông với các hệ thống quốc gia, và đào 
tạo nhân sự để triển khai hiệu quả theo quy định 

 
4.​Tuân thủ các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu, 

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh 
mạng, tiếp cận thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu trữ dữ liệu; quy định 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước (Khoản 
4, Điều 1) 

- Đáp ứng theo hướng dẫn tại VB 365/TTYQG-GPQLCL đối với hạ tầng 
cung cấp SPDV của VNPT 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể triển khai phần mềm hồ sơ bệnh 
án điện tử trên hạ tầng công nghệ thông tin đặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc trên hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) đặt tại Việt Nam. Khuyến nghị 
các đơn vị thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sử dụng hạ tầng điện toán 
đám mây. 

- Bệnh viện định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu gồm 01 bản chính và 01 bản 
dự phòng tại đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ bảo đảm an toàn cho dữ liệu khi bị 
tấn công mạng 

-​ Quy định đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau 

 

https://docs.google.com/document/d/1PrL50MG24uEGIsuPbmQYZZOocJiknnxI/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PrL50MG24uEGIsuPbmQYZZOocJiknnxI/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true


8 
 

-​ Quyết định ban hành các Giải pháp, Phương án và Kịch bản phòng ngừa 
khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin tại Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi Cà Mau. ; Kịch bản phòng ngừa khắc phục sự cố hệ thống ; Quy 
trình sao lưu và phục hồi dữ liệu ;  Phương án cảnh báo vào phòng chống 
tấn công có chủ đích đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ qua internet 
của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau ;  Phương án chống tấn công 
xâm nhập từ xa (DOS, DDOS), cơ chế chống tấn công từ chối dịch vụ trên 
hệ thống của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau  

-​ Hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT  
-​ Quy chế Bảo mật thông tin và Quyền riêng tư của người bệnh  
5.​Có hạ tầng công nghệ thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tối 

thiểu gồm máy trạm; hạ tầng kết nối mạng; máy chủ; giải pháp hoặc thiết 
bị lưu trữ dữ liệu (bao gồm cả lưu trữ dự phòng); có các thiết bị, giải pháp 
về bảo mật thông tin và các thiết bị có liên quan khác (Khoản 1, Điều 2) 

-​ BV hiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu về hạ tầng CNTT theo 
Thông tư 13/TT-BYT 

-​ Các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, EMR, PACS) cài đặt trực tiếp trên 
Cloud của VNPT tại VNPT DC Nam Thăng Long, backup tại VNPT DC 
An Đồn và VNPT Tân Thuận.  

-​  Hệ thống EMR cũng được cài đặt backup trên 01 hệ thống Cloud độc lập 
với hệ thống sử dụng chính thức. 

6.​Có các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa 
bệnh để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (Khoản 2, Điều 2) 

-​ Các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, EMR, PACS) đáp ứng 

 
-​  

 

https://drive.google.com/file/d/1WWHwSWiJx-Dz-jVpRzuTEqa9RCrpC7eG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WWHwSWiJx-Dz-jVpRzuTEqa9RCrpC7eG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WWHwSWiJx-Dz-jVpRzuTEqa9RCrpC7eG/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1wEqbkukEOZgI2jf5IwslASz3t2wcW9EX/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1yLjidcy1qjjfYN0D3yrGOe-LKcdw2XLD/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bcBiJmeBBsCuDyrsA9dK9q3z_-gDCVe3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bcBiJmeBBsCuDyrsA9dK9q3z_-gDCVe3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XWZMMfZlJKcsBZQ0a0lfVn54SdXYTw4L/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1q4Q5DiKubopxnvTQ_54WVCQ5gYTStJA4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1q4Q5DiKubopxnvTQ_54WVCQ5gYTStJA4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1q4Q5DiKubopxnvTQ_54WVCQ5gYTStJA4/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1TGt9H0FWH8U6Lpmqrd3lZ8jmsbVUV8-t/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1XM6YBloebVwTq2_BNrY_Od5UH_RzNLJe/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XM6YBloebVwTq2_BNrY_Od5UH_RzNLJe/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XM6YBloebVwTq2_BNrY_Od5UH_RzNLJe/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1F5jbLTDZ3iJHGAuTZtSQyXhSsOpWzcs6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nhpmc-LN9tL8U1KvwP2iqBslnImnvh6p/view?usp=drive_link
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7.​Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin 
(Khoản 3, Điều 2) 

-​ BV đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT 
ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế (có Bảng kiểm đánh giá theo thông tư 54 
kèm theo) 
 

8.​ Sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất trên hồ sơ 
bệnh án điện tử khi cần thiết để tham khảo, đối chiếu, khai thác, sử dụng 
trong công tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý 
y tế (Khoản 4, Điều 2) 

-​ Quy định sao lưu dự phòng và phục hồi hồ sơ bệnh án điện tử của BV: Việc 
sao lưu bệnh án điện tử được tiến hành theo chính sách SLA của VNPT. 
Mỗi tuần 1 lần sẽ sao lưu toàn bộ CSDL (Full backup) và hàng ngày sao 
lưu phần thay đổi (Incremental backup). 

-​ Quy chế về hoàn thiện, quản lý và sử dụng bệnh án điện tử tại Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi Cà Mau có quy định về về khai thác, sử dụng trong công 
tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế 

 

9.​  Nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh ký 
hoặc xác nhận điện tử nội dung liên quan trong hồ sơ bệnh án điện tử theo 
một trong các hình thức sau: Sử dụng chữ ký điện tử hợp pháp; Sử dụng 
các kỹ thuật sinh trắc học; Sử dụng các hình thức xác nhận bằng phương 
tiện điện tử khác theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Luật Giao dịch điện 
tử (Khoản 1, Điều 3) 
 Bệnh viện có hợp đồng sử dụng chữ ký số do VNPT cung cấp 
Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có thể sử dụng sinh trắc học vân tay, hoặc ký 
và scan tải lên có ký số xác nhận của nhân viên 

 

https://docs.google.com/document/d/1tAE7PMkt6sGMkpYGRdbN099boyt5SlCM/edit?usp=sharing&ouid=107575613677139262674&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1bcBiJmeBBsCuDyrsA9dK9q3z_-gDCVe3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AA0KhrfgvuxW7bsax5W5pcs8x1MDLjqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AA0KhrfgvuxW7bsax5W5pcs8x1MDLjqm/view?usp=sharing
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 VĂN BẢN 365/TTYQG-GPQLCL 
10.​ Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cho phép quản lý toàn bộ nội dung thông 

tin bệnh án như mẫu hồ sơ bệnh án giấy quy định của Bộ Y tế 
-​ Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận 

lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và 
những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của người bệnh tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (làm rõ Khoản 1 Điều 1 của TT 13) 

-​ Phần mềm đáp ứng: đáp ứng 
Quản lý kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng,.. 

 
 
Mỗi người bệnh có một mã số định danh đơn nhất căn cứ theo số định danh cá 
nhân để kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử (làm rõ Khoản 3, Điều 
1 của TT13) 

 
 

-​ Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh 
và quá trình khám bệnh, chữa bệnh 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng (làm rõ khoản 1, Điều 1 của TT13) 
 

-​ Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm thông tin được quy định tại các mẫu bệnh án tại 
Phụ lục số XXVIII của Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ 
Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn 
bản cập nhật thay thế khác (làm rõ Khoản 2, Điều 1 của TT13) 
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Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 
  

 
-​ Phần mềm hỗ trợ xem được thông tin hồ sơ bệnh án điện tử tối thiểu với tập tin 

định dạng .pdf 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 

11.​ Phần mềm có khả năng kết xuất được thông tin hồ sơ bệnh án điện tử theo 
tập tin định dạng XML hoặc JSON phục vụ liên thông dữ liệu, chia sẻ bệnh án 
điện tử, gồm các thông tin theo Phụ lục “Mô tả dữ liệu trao đổi hồ sơ bệnh án 
điện tử” 

-​ Phần mềm HIS của đơn vị đã liên thông với CSDL ngành Y tế tỉnh Cà Mau và 
Hệ thống hồ sơ sức khỏe của tỉnh Cà Mau (đang triển khai thử nghiệm). Dữ liệu 
khám chữa bệnh của bệnh nhân được tự động đẩy về Hệ thống hồ sơ sức khỏe 
của tỉnh. Các bệnh nhân đều có thể tra cứu lịch sử khám chữa bệnh qua app 
VnCare. 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng XML 
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12.​ Phần mềm có khả năng kết xuất được thông tin hồ sơ bệnh án điện tử theo 

tập tin định dạng XML hoặc JSON 
-​ Thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân trên Hệ thống HSSK của tỉnh 

 
13.​ Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử giám sát được hành động của người sử 

dụng      
-​ Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết 
-​ Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng 
-​ Có khả năng ghi vết tất cả các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần 

mềm hồ sơ bệnh án điện tử 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 

14.​ Phần mềm cho phép hiển thị trên màn hình máy tính hoặc các thiết bị điện 
tử cầm tay khác theo mẫu hồ sơ bệnh án và kết xuất ra máy in mẫu hồ sơ bệnh án 
theo quy định của Bộ Y tế 

  Hiển thị toàn bộ thông tin hồ sơ bệnh án 
Kết xuất HSBA theo mẫu của bộ y tế 
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15.​ Phân quyền và bảo mật hồ sơ bệnh án điện tử (làm rõ khoản 4, Điều 1 của 
TT13) 

-​ Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; 
-​ Bảo đảm quyền riêng tư bảo mật và kiểm tra truy vết; 
-​ Phân quyền người dùng theo từng vai trò công việc; 
-​ Thiết lập khoảng thời gian giới hạn cho phép người dùng truy cập vào phần 

mềm; 
-​ Bảo vệ, ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hồ sơ bệnh án điện tử. 

 
16.​ Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử sử dụng danh mục dùng chung theo quy 

định của Bộ Y tế  
         Các phần mềm/module trong BV dùng chung bộ danh mục và tiêu chuẩn nội bộ 

 
17.​ Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử có thể được triển khai theo một trong số 

các hình thức sau:  
        Là một phân hệ thuộc Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); 

Là một phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử độc lập và đáp ứng được các tính năng 
tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi được thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả 
cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm 
sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của người 
bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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18.​ Dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh được lưu trữ độc lập không 

phụ thuộc vào các hệ thống khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 
 

19.​ Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu (CSDL) 
Được mã hóa theo quyết định 130/QĐ-BYT/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 và 
4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu 
đầu ra và sử dụng trong quá trình quản lý, giám định và thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

 
20.​ Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cần được đảm bảo các yêu cầu về an 

toàn thông tin 
-​ Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin trước khi đưa vào sử 

dụng theo yêu cầu tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với 
phần mềm nội bộ. 

-​  Phần mềm có cơ chế mã hóa/giải mã thông tin người bệnh khi thực hiện 
truyền/nhận dữ liệu. Quản lý nhật ký người dùng, phân quyền và theo dõi hoạt 
động trên phần mềm. 

-​  Các phần mềm nền tảng (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm ảo 
hóa,…) thường xuyên được cập nhật phiên bản, bản vá lỗi. 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 

21.​ Yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, đọ phức tạp xử lý các phần mềm 
-​ Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai các giải pháp xử 
-​ lý khối lượng bản ghi dữ liệu lớn. Dữ liệu phần mềm được triển khai trên quy 

mô toàn bệnh viện, sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ 
các khối lượng dự kiến, có thể tăng theo thời gian 
Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 
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